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Vi tính Đinh Đồng Phương

                                                                              THÁNH  ANRÊ                                                                           DŨNG  LẠC
LINH MỤC THI SĨ TỬ ĐẠO.

Nổi tiếng từ xưa một Bắc Ninh,

Núi sông tô vẽ đẹp sinh tình.

Mênh mông biển lúa xanh mầu biếc,

Nhân kiệt nhiều trong chốn địa linh.

Trên trời có đám mây vàng,

Ai về tỉnh Bắc hỏi han đôi lời :

Rằng ai đáp tiếng kêu mời,

Mới mười hai tuổi quyết rời chân đi ?

Trần An Dũng đáp tiếng kêu mời

Năm mười hai tuổi quyết rời chân đi.

                   ***

Con cò bay lả bay la,

Bay qua Hà Nội bay về Bắc Ninh

Trần An Dũng biệt gia đình,

Để lên Hà Nội nhiệt tình hăng say

Chăm lo học đạo đêm ngày,

Năm mười hai tuổi vô ngay đạo lành.

                    ***  

Trần An Dũng một giáo dân thánh thiện,

Mộng tu sĩ sống cuộc đời dâng hiến.

                     ***   

                         Tỉnh Bắc sinh ra một thiếu niên,

                         Khôi ngô, sáng trí, lại ngoan hiền.

                         Năm mười hai tuổi xin tòng giáo,

                         Tận hiến cuộc đời : một chúa chiên.

                                        ***

   Về Kẻ Vĩnh (Vĩnh Trị) chàng xin vào chủng viện,

    Một sinh viên, học thật giỏi, thông minh,

    Làm tông đồ chức thầy giảng nhiệt tình.

                 ***

    Con cò bay lả bay la,

    Bay từ Vĩnh Trị bay về Bắc Ninh.

    Có chàng trai trẻ thông minh,

    Tác phong nho nhã, giầu tình yêu quê.

    Bề trên cho phép đi về,

    Thăm nhà chữ hiếu chẳng hề đơn sai,

    Đường quê vui vẻ chàng trai …

                  ***

    “ Hỡi anh đi đường cái quan,

     Dừng chân đứng lại em than đôi lời !

     Đi đâu vội thế anh ơi !

     Công việc đã có chị tôi ở nhà “  (1)

     Một thôn nữ vội lên đường chặn lại !

     Xin nho sinh đối đáp một đôi câu,

     Chàng ngạc nhiên vầng trán chợt hơi cau!

     Nhưng nhanh trí ! Chàng mỉm cười đối đáp :

· Mấy cô cấy lúa kia ơi !

      Mặt trời đã khuất ngang đồi phía tây.

      Còn sông , còn núi có ngày,

      Mẹ già đợi thuốc mấy ngày hôm nay.

      Tôi về kẻo bác mẹ rầy,

      Các cô còn mạ hết ngày chưa xong.

      Có lòng xin tạ ơn lòng.

-     Hỡi người quân tử kia ơi!

         Làm sao ăn nói những lời có duyên.

         Thưa rằng: cha mẹ có quyền,

         Có đâu xa lạ cũng miền Bắc Ninh.

          Rằng  đây tình lại gặp tình,

         Trâu ta ăn cỏ đồng mình mới hay !

           Chàng rảo bước và không hề quay lại,

           Tiếng cười theo vang vọng buổi chiều tà,

           Chàng thật vui mau dồn bước tới nhà…

                               ***

           Rất thông minh một tu sĩ tài ba,

           Mười lăm tháng ba năm một tám hai ba ( 15-3-1823)

           Ngày trọng đại chàng trở thành linh mục !

           Đời dâng hiến Chúa là nguồn hạnh phúc.

           Yêu giáo dân sống thánh thiện nội tâm,

           Việc tông đồ Ngài hoạt động âm thầm.

           Rất sốt sáng Ngài luôn là gương mẫu,

          Yêu cầu nguyện, chay thứ tư, thứ sáu,

           Mặc đơn sơ, giáo dân  rất quí‎ yêu.

           Một chủ chiên chăm sóc sớm trưa chiều,

          Thương nghèo khó, giầu từ tâm bác ái.

                                ***

      Giông tố trên quê hương,

      Lệnh cấm đạo mười phương,

      Cha kiên trì giảng đạo,

      Can đảm thật phi thường.

      Bị bắt lần thứ nhất

      Giáo dân quá mến thương

      Góp nhau nộp tiền chuộc

      Ngài tiếp tục lên đường

      Cho dễ bề ẩn trốn

      Ngài chấp nhận đổi tên

      Lấy tên Lạc cho gọn

      Một lần đi Kẻ Sen.

      Sau bốn năm mục vụ

      Bị bắt lần thứ hai

      Lại đem tiền chuộc cụ (2)

      Ngài trốn ẩn dặm ngoài.

      Trên đường về bị bắt

      Giáo dân xin chuộc cha

      Ngài nói lời thành thật :

    “Cám ơn các ông bà,

      Bị bắt lần thứ ba

      Đó đúng là ‎‎ý Chúa

      Đừng  mất tiền xin tha

     Ý tôi đã chọn lựa “

      Quan huyện cũng yêu tình

      Vỗ về lời nói ngọt

      Nhưng cha quyết hy sinh

      Kiên trinh tình cho trót.

        Quan huyện làm tờ khai

        Bắt cha ngoài ruộng lúa

        Khỏi bắt tội thêm ai

        Cho đạo trưởng chấp chứa.

        Ngài nói với người nhà

        Lên quan mang quà biếu

        Cha nhiệt tình lo liệu

        Người chứa cha được tha.

        Trong tù ngày tháng dài

        Ngài viết thư cảm tạ

        Đức cha, các thừa sai

        Nguyện niềm tin còn mãi.

        Viết thư cho Đức Cha

        Ngài một lòng cam kết

        Vững mạnh như Thái San

        Trung kiên cho đến chết.

         Qua gian khổ ngục tù

         Giữa hôi hám âm u

         Một tâm hồn vui vẻ

         Bác ái và ôn nhu.

         Tất cả các bạn tù

         Đều yêu mến cụ Lạc

         Ngài sống chốn mịt mù

         Sáng niềm tin hoan lạc.

         Có những đêm trăng mờ

         Ngài ngẫu hứng ngâm thơ

         Giúp bạn tù vui vẻ

         Kiên trì trong đợi chờ.

           Giữa ngục thất tối tăm

           Nhớ tới bạn tri âm

           Thảo bài thơ đường luật

           Hẹn gặp chốn thanh nhàn (3)

           Quan một niềm kính phục

           Người hay chữ tử tù

           Cao thượng dù khổ nhục

           Một thi sĩ chân tu

           Rất lạ vui tươi một tử tù

           Khôi ngô, tuấn tú, thích đi tu

           Ngâm thơ sảng khoái nơi tù thất

           Bác ái yêu thương khắp bạn tù.

                           ***

      Qua ba lần tra khảo

      Cha Lạc vẫn một lòng

      Quan biết chí sắt son

      Của Dũng Lạc cụ đạo(4)

      Quan theo lệnh kết án

      Xử chém nơi pháp trường

      Giáo dân và các bạn

      Lệ tràn trên mi thương.

                  ***

Con cò bay thấp bay cao

Từ Ô Cầu Giấy bay về Bắc Ninh

Chân run nhỏ lệ báo tin

Pháp trường Cầu Giấy hành hình cha yêu

Giáo dân bỏ cả cơm chiều

“Gió đưa khăn gói” đến điều chạy đi

Lệ dâng lời khấn thầm thì,

Cho con tới kịp đến khi hành hình.

Lệ sông khôn cạn biển tình,

Hồng Hà khóc tủi một mình trong đêm

Ngọn cờ vật vã bên thềm

Núi Nùng than thở, tiếng rên lá bàng.

                    ***

Người tu sĩ ra pháp trường lãnh án,

Mặt hồn nhiên vui vẻ đáp lời thăm.

Mắt sáng ngời thật hơn cả trăng rằm

Miệng lẩm bẩm hình như thơ đường luật

Về cõi THIỆN, ĐẸP tuyệt vời , SỰ THẬT.

Vàng tứ thơ tuyệt cú tiến dâng CHA

Lễ hiến dâng, máu đỏ nở thành hoa

Đời tử đạo ngọc ngà thơ tuyệt mỹ.

                 ***

Ai có về ngang qua Bắc Ninh,

Nhà thơ linh mục đã hy sinh

Máu đào làm mực Niềm Tin chữ

Nghiên xác mài son viết chí tình

                  Lê Ngọc Hồ

                                       11-9- 1991

(1) Ca dao 

(2) Bài thơ đường luật của Ngài gửi cho bạn là cha Thục :

                                   Lạc rằng đã rõ chốn quân quan

                                   Bút chép thơ này gửi thở than,

                                   Lòng nhớ bạn non còn vất vả

                                   Dạ thương khách chạy chửa yên hàn

                                   Đông qua tiết lại thời xuân tới,

                                   Khổ tạm mai sau hưởng phúc an

                                   Làm kẻ anh hùng chi quản khó

                                   Ngưyện xin cùng gặp chốn thanh nhàn.

                      Gia đình cầu nguyện, Trần Cao Tường, trang 120-123.

              (4) Tiếng người ngoài công giáo gọi các linh mục.

THÁNH  ĐA MINH  TOÁI
    Người  đánh cá  tử  đạo
Con cò bay lả bay la

Bay từ duyên hải bay qua Thái Bình.

Bay đi đến xã Đông Thành,

Địa danh giáo sử đất lành giáo dân.

Sông Hồng uốn  khúc thật gần,

Lũy tre xanh mướt bên chân đê dài.

Tiếng gà ban sớm vui tai,

Sáo diều thở nhạc vọng hoài chiều hôm.

Tiếng chuông sớm tối vẫn rền,

Lới kinh nhịp đọc giọng ngân tình hồn.

Nguyện đường lần hạt sớm hôm,

Học kinh, học bổn nghe dòn dưới trăng.

Đa minh Toái vốn đạo dòng,

Siêng năng lần hạt một lòng kính yêu,

Dâng lên Chúa sớm, đêm, chiều,

Tôn sùng Thánh Thể kính yêu những ngày.

Việc tông đồ rất hăng say,

Quê mùa, mộc mạc, đơn ngay chân thành.

Tinh thần bác ái thực hành,

Cội nguồn phúc giữ đạo lành sớm hôm.

Tuân theo chân l‎ý Phúc Âm,

Thời kỳ cấm đạo âm thầm theo Cha

Vui nghề đánh cá biển xa,

Con thuyền trời, nước, sóng hoa, mây vàng.

Khi xong lưới , đọc kinh vang,

Lời dâng cảm tạ sóng vang ngàn trùng.

Suy đi đọc lại Tin Mừng,

Câu kinh, tiếng hát bập bùng sóng xô.

Rằng đây ông thoả ước mơ,

Không còn sợ sệt người chờ bắt ông.

Biển trời sông nước mênh mông,

Tưởng như gần Chúa hoa lòng dâng hương.

Khẩn cầu Tử Đạo Nữ Vương,

Cho đoàn con mãi yêu thương đạo vàng

Niềm tin còn mãi dân làng,

Từng lời của Chúa vang vang sóng hồn.

Còn trời, còn nước, còn non,

Còn miền duyên hải đạo còn nở hoa.

Lời kinh đã ngấm lời ca,

Lời cầu đã thấm trăng xa, sóng gần.

Hoàng hôn bước chậm mây vần,

Chắp tay quì gối ân cần thiết tha.

Xác hồn tất cả dâng Cha,

Vợ con làng nước gần xa dâng tình.

Xin gần Chúa bóng với hình,

Con thuyền đánh cá một mình tự do.

Màn đêm buông sáng mơ hồ,

Giương buồm chậm chạp vô bờ bóng đêm.

Những ngày giữ đạo êm đềm,

Bỗng dưng biển động Kẻ Mèn ngẩn ngơ.

Rằng ông bị bắt bất ngờ,

Niềm vui dào dạt ước mơ đã thành.

Chết vì quyết giữ đạo lành,

Ngày đêm mong mỏi thực hành giờ đây.

Quan quân hung hổ bao vây,

Giữa cơn sốt rét mặt mày nóng ran.

Bắt giam ông chẳng kêu than,

Càng tra tấn dữ càng gan cùng mình.

Ngục tù nhưng vẫn nhiệt tình,

Hăng say rao giảng l‎‎ý hình xin tin.

Khảo tra, đánh đập, kẹp kìm.

Thân già chịu đựng niềm tin vững vàng.

Phơi mưa, phơi nắng, giữa đàng,

Mùa đông gió buốt hàm răng rụng rời.

Mưa hèo đổ xuống tơi bời,

Thân già đâu quản da mồi tóc sương.

Nhiều khi buốt rét tủy xương,

Cắn răng chịu đựng yêu thương l‎‎ý hình.

Nếu không hành hạ thực tình,

Thì quan phạt họ thọ hình như ông.

Tấm lòng đại độ khoan dung,

Cám ơn hoàng đế, cám ơn những người

Đã cho ông có một thời,

Chứng nhân cho Chúa máu đào tình dâng.

Con cò bay lả bay la,

Bay từ duyên hải bay qua Đông Thành.

Bay đi báo mãi tin lành,

Máu đào tử đạo đã thành hoa hương.

Toàn thiêu lễ tế tình thương,

Anh hùng về chốn quê hương tuyệt vời.

Mây hồng kết giải thang trời,

Cầu vồng năm sắc đón người hùng anh.

Cánh đồng truyền đạo mầu xanh,

Muôn gieo hạt giống giáo dân Tiên Rồng.  

                                  LÊ NGỌC HỒ.

                                      29 tháng 6 – 1986.       

      THÁNH SIMON                                 PHAN ĐẮC HOÀ
            Y SĨ   TỬ  ĐẠO. 

Con cò bay lả bay la,

Bay từ Mai Vĩnh bay về Thừa Thiên.

Gia đình ngoại giáo người hiền

Đặt tên Phan Đắc Hoà liền một khi.

Đến làng Nhu L‎ý di cư,

Nhờ nhà Công giáo từ từ xin theo.

Năm mười hai rửa tội rồi,

Thông minh đạo đức xin tu học trường.

Nhưng sau ngăn trở gia đình,

Về nhà học thuốc tinh thông rành nghề.

                         ***

Con cò bay sớm bay trưa,

Y sư thâm cứu có thừa tài cao.

Âm dương hoà hợp suy vào,

Quân bình tâm ‎ý hai hào mỹ duyên.

Âm dương chênh lệch bệnh liền,

Mát tay chữa bệnh vì nghiên cứu hoài.

Thiên thời, địa lợi, nhân hoà,

Khi mà tam hợp thân hoà thiên nhiên.

Bình tâm bệnh tử nên hiền,

Thuốc nam cây lá có liền gần xa.

Uống ăn điều chỉnh, nhất là

Bệnh tâm khí uất cần hoà thiên nhiên.

Thầy lang bác ái ân cần,

Chữa căn bệnh, trị xa gần nguyên nhân.

                           ***

Con cò bay lả bay la,

Bay qua Nhu L‎‎ý bay về Thừa Thiên.

Thương người nghèo khó đi về,

Một lòng bác ái xứ quê nhiều tình.

Đến khi thành lập gia đình,

Mười hai con vẫn nhiệt tình giảng rao.

Làm trùm xứ đạo nêu cao,

Sống đời đạo đức lại giầu niềm tin.

Bao che linh mục giữ gìn,

Dẫu nguy hiểm vẫn một mình gánh luôn.

Cố Y ( M.Gilles De La Motte) ông chứa trong nhà,

Sợ e lây vạ xôn xao cả làng.

Ông xin tuyên bố sẵn sàng,

Chịu luôn trách nhiệm đến cùng với quan.

Nhưng khi tình thế nguy nan,

Dẫn cha Y trốn bị quan bắt liền.

Vọt đòn, tra tấn, kẹp kìm,

Thầy lang vẫn giữ niềm tin đá vàng.

                              ***

Con cò bay lả bay la,

Bay từ Quảng Trị bay về Thừa Thiên.

Pháp trường đã đợi người hiền,

Simon Hoà đã trung kiên đến cùng.

Nêu gương rạng rỡ anh hùng,

Niềm tin rực rỡ tấm son tuyệt vời.

Ánh dương ngũ sắc mây trời,

Tầng xanh trải lụa gót mời thánh nhân.

Chúa Ba Ngôi những ân cần,

Nữ Vương Mẹ Thánh đến gần đón con.

Simon Hoà tiến dâng hồn,

Ca lời cảm tạ máu hồng đức tin.

Sông Hương núi Ngự nguyện xin,

Lăng Cô, Đà Nẵng giòng tim tôn thờ.

Niềm tin đã viết giòng thơ,

Của người y sĩ đã mơ trọn đời

Dâng lên Thiên Chúa cuộc đời,

Đã từng cảm nhận tuyệt vời Tình Cha.

Máu đào đã ngát hương hoa,

Việt Nam giáo hội ngọc ngà Đức Tin.

                        LÊ NGỌC HỒ.

                              1 tháng 7 / 1986 

 CHÀO MỪNG  NGÀY  TRỌNG  ĐẠI
Từ Nam Quan đến Cà Mâu,

Từ rặng Lào Việt đến mầu Biển Đông.

Từ dòng sông Đáy, sông Hồng,

Qua sông Hương đến Cửu Long vui mừng,

Hoàng Liên Sơn vỗ tay mừng,

Trường Sơn thông réo vang lừng không gian.

Thất Sơn tiếng hát, giọng ngân,

Chào mừng Tử Đạo Việt Nam anh hùng.

Ngày phong hiển thánh tưng bừng,

Việt Nam hải ngoại vui mừng khắp nơi

Đức, Anh, Pháp, Ý,…Úc châu,

Đông Nam Á với Mỹ Châu đồng tình

Anh hùng Tử Đạo nước nình,

Được toàn thế giới nhiệt tình suy tôn.

Máu đào minh chứng lòng son,

Niềm tin vàng đá vẫn còn sử xanh.

Năm trăm ngàn tấm lòng thành,

Bó hoa vĩ đại trung thành hiến dâng.

Mặc dù chết đã xin vâng,

Máu đào hoa thánh tay nâng dâng THẦY.

Rất lâu mới có một ngày

Giáo Đô La Mã ngất ngây tiếng vàng.

Uy nghi đền thánh tiếng vang,

Suy tôn hiển thánh Việt Nam anh hùng

Rằng muôn chủng tộc vui mừng

Nâu, đen, trắng, đỏ, da vàng cùng hô.

Chơi vơi như tưởng vào mơ,

Dẫu mong ước quá đâu ngờ hôm nay

Khải hoàn ca đã mê say,

Muôn cành thiên tuế hôn tay anh hùng.

Thiên đàng, trần thế tưmg bừng

Chào mừng hiển thánh vang lừng thánh ca.

Rằng đây máu nở tình hoa,

Vàng son trung dũng ngọc ngà ‎ý‎ dâng

Thiên thư danh thánh nạm vàng       

Ngàn ngàn tử đạo Việt Nam sáng ngời…
                             LÊ NGỌC HỒ.

                             12- 01- 1988.

        THIẾU NIÊN  ANH  HÙNG  TỬ  ĐẠO
            Con cò bay lả bay la,

Bay qua Hoàng Xá bay về Hưng Yên.

Trong làng có một thanh niên,

Xuân hồng đang độ trải lên cuộc đời.

Giu-se Túc , đức tuyệt vời,

Xiêng năng làm ruộng còn thời giờ lo

Dùi mài kinh sử nhiều pho.

Đất bằng sóng dậy ước mơ tan tành.

Bị giam vì giữ đạo lành,

Bị đòn, tra tấn kiên trinh hơn người.

Gông cùm, đói khát vẫn tươi,

Hoa tuy cánh nát vẫn cười với xuân.

Một lần cũng giống ngàn lần.

Xin không bỏ đạo muôn phần kính yêu.

Trong tù cầu nguyện sớm chiều,

Con xin thánh ‎ý‎ một điều xin vâng.

Quan, quân hết sức ngỡ ngàng,

Mới mười tám tuổi lòng vàng hy sinh.

Bạn tù, chàng giúp nhiệt tình,

Chứng nhân ánh sáng bóng hình CHA YÊU

Tinh thần can đảm quá siêu,

Thịt da rách nát vẫn nhiều bình tâm.

Luôn luôn khấn nguyện lời thầm,

Niềm tin sắt đá, ân cần những ai

Đã tra khảo, đánh đập hoài,

Họ làm bổn phận quan sai, lệnh truyền.

     …………………..

Con cò bay thấp, bay xa

Loan tin Hoàng Xá mau ra pháp trường.

Quan, quân áp tải đầy đường,

Một Giu-se Túc dễ thương thọ hình.

Tấm lòng trung hiếu chí tình,

Chứng nhân cho Chúa, dâng mình lên Cha.

Hoa xuân đòi tắm máu hoa,

Bổng trầm tuyệt diệu bài ca tử hùng.

Ba hồi chiêng trống vang lừng,

Một linh hồn đã về cùng Cha yêu.

Gió lay ngọn cỏ dặm chiều,

Tình ca đồng vọng cũng nhiều ‎ý‎ thiêng.

Hoàng hôn lộng lẫy mây viền,

Thang mây trải thảm thiếu niên về trời.

Thưởng công hạnh phúc tuyệt vời,

Một người trẻ Việt dâng lời ngợi ca.

Con dâng lên Chúa tuổi hoa,

Niềm tin chữ máu ngọc ngà vì yêu.

Ngày xưa Chúa chết vì yêu,

Con xin bắt chước THÀY yêu dâng tình.

Kết bằng hoa máu thân mình,

Để con hiệp nhất bóng hình với CHA.

                            LÊ  NGỌC  HỒ̀.

                                       24 – 6 – 1986.
CHÀO MỪNG NGÀY PHONG HIỂN THÁNH
   Bao trăm năm dồn lại một ngày vui

Tung hô ngày phong hiển thánh

Để suy tôn dũng mãnh thánh của niềm tin

Việt Nam tử đạo anh hùng

Sáo, kèn, chiêng, trống vang lừng

Một trăm mười bẩy chứng nhân

Đã có một lần

Được suy tôn hiển thánh

Tuyệt vời sức mạnh

Viết DŨNG TRUNG bằng máu

Ngục tù niềm tin bến đậu

Muôn dân ngàn nước suy tôn

Dâng lời ca ngợi muôn lòng nở hoa.

Khải hoàn ca ! Khải hoàn ca ! 

Trầm thiêng nhạc thánh ngọc ngà

Đổ về giáo đô đại hội

Đã bao năm trường mong đợi

Người bao nhiêu nước

Nhịp vui từng bước

Tấm tắc ngợi ca

Nắng cũng đổ hoa

Chan hoà tín hữu

Đồng hương từ đâu đến

Nhật, Đức, Áo, Hoà lan …

Paris, New York, London,

Portland, Dallas, Houston…

Montreal, Quebec, Boston, Seattle,

Ngọc Lân (New Orlean) cùng với Quận Cam ( Orange County)

Nam Dương, châu Úc, Thái Lan, Hán Thành,

Việt Nam hải ngoại đồng hành

Giáo đô La Mã đất lành gặp nhau.

Cùng tim, cùng óc nguyện cầu

Lạ lùng một dịp nói câu chí thành

Khắp nẻo đường thế giới

Đâu có người Việt

Ai ai cũng biết

Ngày tuyệt diệu huy hoàng

Của Giáo Hội Việt Nam

Mắt về một hướng Rôma

Mùa xuân giáo hội nở hoa anh hùng

Các trại tị nạn Đông Nam Á

Cả những miền băng giá

Alaska, Thụy điển

Phi châu…xa tít Na Uy

                  Nouvelle Caledonie

Đồng qui về Đại Hội

Cùng hát bài ca mới

Ngợi ca Chúa cả

Đã làm phép lạ

Cho quê mẹ mấy trăm ngàn tử đạo

Người con gái đầu lòng

Của giáo hội tại Á đông

Rằng đây ngọc vết tử hùng

Việt Nam giáo hội máu hồng nở hoa.

Đồng hương quốc nội ngợi ca

Đồng hương quốc ngoại chan hoà ánh vui

Rằng xưa bao thuở ngậm ngùi

Rằng nay một thuở người người suy tôn

Anh hùng tử đạo dâng hồn

Dùng nghiên thân xác mực son máu đào.

HY SINH nét rõ ước ao,

Đức tin người Việt chói loà trời Nam

Rực vàng trang Giáo sử

Từ quân, quan, lê thứ

Người già, người trẻ, nữ nam

Niềm tin đã quyết không ham sống thừa

Ngày nay và từ ngàn xưa,

Những ngưới con Việt cũng vừa dũng trung

Vang danh dòng giống Lạc Hồng

Một khi đã quyết không mong đổi rời

Niềm tin dâng thấu tới trời

Hiếu trung dâng Chúa sáng ngời không trung

VIỆT NAM TỬ ĐẠO ANH HÙNG.

                         LÊ  NGỌC  HỒ

                        13 tháng  1 -  1988

              HOA   MÁU

    HOA MÁU cài trên những xác thân,

Anh hùng tử đạo đã bao lần

Ngục tù, đánh đập, kìm tra khảo

Chết để yêu CHA há ngại ngần.

         Hoa máu cài trên những pháp trường,

         Những người yêu Chúa trọn tình thương

         Tha nhân, tổ quốc cùng yêu hết  

         Hạt giống Tin Mừng bay bốn phương.

Hoa máu tình trên khắp nẻo đường

Sông Hồng, sông Cửu với sông Hương

Những người tín hữu kiên trung ấy

Lấy Chúa hành trang những dặm trường.

          Hoa máu hồng trong những tấm lòng,

          Những người yêu Chúa, mến non sông.

          Kiên trung rực rỡ niềm son sắt,

          Hoa máu hương thơm giồng Lạc Hồng…

                                    LÊ  NGỌC  HỒ

                                      13 – 1- 1988

              A-                               Z

      Niem  tin  chu’  máu
                                   Trăm năm bia đá thì mòn

                                    Ngàn năm bia miệng hãy còn trơ trơ

                                                               ( Ca dao )

Gương Trung Nghĩa ngàn đời ghi đức

Chí hy sinh vạn thế lưu danh.

Anh, dũng, liệt ! Việt anh hùng tử đạo !

Nghiên hình hài  ! Mực máu viết Niềm Tin.

Chí hy sinh! Vì Chúa đã trung trinh.

Chết để sống ! Đời đời danh ghi dấu.

Ngời sáng rực ! Qua hồng ân lửa máu,

Thân đoạ đầy, lòng thơ thới hân hoan,

Cảnh bần cùng, an, phướ‎c, đức vẹn toàn.

Gông nặng trĩu ! Sao tâm hồn bay bổng ? 

                        Phận tù thất  ! Sao tràn đầy hy vọng ?

Chân xích xiềng mà ngợp trí tự do,

Giữa căm thù vững chí chẳng âu lo,

Ngục tăm tối, tâm tràn đầy ánh sáng,

Càng ngăn cấm, niềm tin càng chói rạng.

Nét tươi cười, làm bỡ ngỡ lính canh.

Vui hiền hoà, mặc lăng nhục lộng hành,

Tuy đói khổ, ơn thiêng tràn no đủ.

Đức Trung Nghĩa giữa lòng lang dạ thú.

Xác nghèo hèn, tâm trí sáng, cao, sang.

Chốn phàm trần, thần trí cõi Thiên Đàng.

Hồn bay tới trên vòm trời thiên tuế.

Thiên sứ giả dâng vòng hoa nguyệt quế.

Từ đơn côi, nhập Giáo Hội đại đồng

Cao ngọn cờ chí khí Thánh anh hùng.

Đòn,tra tấn, kẹp, kìm, hèo, đánh đập.(1)

Lòng vàng đá, sống Niềm Tin phủ ngập.

Dù voi giầy, ngựa xé, dạ không sờn,

Tùng xẻo thân, lòng vẫn giữ sắt son.(2)

Kìm nung đỏ, mùi thịt da cháy khét.

Giùi xuyên thủng, mầu thịt tươi đỏ loét, 

Máu chan hoà, nước mắt trộn mồ hôi,

Xương lóc da, miệng vều tím, răng rơi,

Lòng núi đá thi gan cùng cực khổ.

Vui xin chết, không xiêu lời dụ dỗ,

Vẫn một lòng, một chí, một Niềm Tin,

Trông Nước Trời tâm hướng thượng cầu xin

Cho Tổ Quốc hết còn giòng bách hại.

Cho Giáo Hội Việt giáo dân thân ái.

Xin kiên trung, dù gươm giáo không lay,

Đá ngàn năm ghi tạc, dạ không thay,

Máu có đổ, tình xin dâng Nước Việt.

Gieo hạt giống đạo trời Nam bất diệt.

Đầu có rơi vì vương quốc Kitô.

Hiến cả đời cho thánh đạo, hồn mơ.

Xương thịt nát, đã hoà tan ánh sáng.

Máu thắm đỏ, tô dòng đời chói rạng.

“Xin hương hồn đạt ánh sáng tinh tuyền” (3)

Đem hy sinh làm lễ vật trinh nguyên.

Tôi chung thủy Chúa toàn năng toàn thiện,

Ngàn mạnh sức, Thánh Linh Người hiện diện,

Hàng trăm ngàn Tử Đạo Việt anh hùng.

Khí thiêng tràn non nước dậy muôn trùng,

Quyết chiến đấu để tuân theo luật Chúa.

Vinh thắng trận, vào Nước Trời muôn thuở.

Ánh sáng ngàn thu đã nạm tên vàng. (4)

Cùng với Người được hiển trị cao sang,

Đầy ân phúc bằng máu lửa thử thách.

Dù sống, chết, không bao giờ ngăn cách

Chúa Kitô với các thánh anh hùng.

Gieo máu đào, mùa gặt hái : Thiên Cung,

Được ăn trái cây trường sinh bất tử.

Sống trường cửu, danh thơm hằng lưu giữ.

Chết với Người, và sống lại với Người,

Thắng với Người, hoa chiến thắng rực tươi.

Theo gương Chúa trên khổ hình thập giá.

Máu tử đạo thắm hoa đồng,cỏ lá.

Muốn theo Người, treo thân xác trên cây.

Theo Người lên vinh hiển chín từng mây…

Mang Thánh Giá, tay còng, chân xích nặng.

Xa theo dõi, đoàn giáo dân nín lặng,

Gươm giáo hàng hàng, quân ngũ đứng nghiêm,

Ngai quan ngồi dưới lọng tía trên thềm,

Giật cánh khuỷu, tay thánh nhân trói chặt,

Chân quỳ gối, cột cọc tre, bịt mắt.

Dứt cồng vang, loa thét lệnh quan ban :

Nếu tuân lời chối đạo : được gia ân,

Tha tội chết, được vinh sang quan tước…

Thánh nhân đáp : Lòng thủy chung như trước,

Vàng chẳng hề phai, ngọc đá chẳng sờn.

Tận hiếu trung ! Chỉ một tấm lòng son ! …

Pháp trường thảm ! Loang nắng chiều ma quái !

Mây vần vũ, gió se buồn tê tái.

Chiêng trống ba hồi, vâng lệnh tiếng loa :

Xử tội chém !” Tên Gia Tô tả đạo ! “

Để răn chúng cùng bách dân bố cáo …

Chém treo ngành !  đầu lắt lẻo sợi da . (5)

 Máu suối vọt hoen nền rêu cỏ úa !

Thảm máu đọng, đỏ hồng vuông khăn lụa.

Thánh tích ngọc ngà, toàn thể giáo dân

Mang xác về, cáng dừng lại bao lần,

Chấm cho được, vuông khăn hồng máu thánh.

Hồn tử đạo ! Gió bừng bừng thổi mạnh !

Khải hoàn ca ! Đất nước Việt Nam vang !

Lâng lâng hồn thiêng Mẫu Quốc Thiên Đàng.

TRUNG rất thánh ! Vàng son trang Giáo Sử !

                                 LÊ NGỌC HỒ.

___________________

(1) Hèo, một loại roi lớn.

(2) Tùng xẻo : cực hình thời xưa đánh một tiếng trống xẻo một miếng thịt.

(3) Lời thánh Ignace thành Antioche.

(4) Những lời Sách Thánh.

(5) Nghệ thuật chém ngọt của đao phủ, đầu không rơi xuống đất, còn dính vào thân bằng da cổ.

       THÁNH VINH-SƠN LIÊM

   Con cò bay lả bay la,

Bay qua Lục Thủy bay về Phú Nhai.(1)

    Bay ngang những cánh đồng dài,

Báo tin rắng có người tài dân ta.

    Nổi danh thủ phủ Manila, (2)

Chủng sinh Liêm tiếng gần xa đức, tài.

    Chuyên cần học tập miệt mài,

Làm thơm quê mẹ dặm ngoài hương xa.

    Trinh trong huệ trắng loài hoa,

Sinh viên du học đã ba năm dài.

     Vào dòng ‎ nguyện ước còn hoài

Đa Minh tu viện nắng cài tên Liêm.

      Gió loan báo một sinh viên,

Hào hùng nòi giống Rồng Tiên ở đời.

      Con cò bay  tít dặm trời,

Tiếp tin chim biển ngoài khơi chuyển vào.

      Con cò bay thấp bay cao,

Tin vui mừng đến thủy trào biển Đông.

      Tân Linh Mục được thụ phong,

Người con Mẹ Việt hoa hồng hồi hương.

       Trở về gánh vác một phương…

                       ***

       Con cò bay lả bay la,

Bay qua Phú Thái, bay về Trung Linh.(3)

       Người con Giáo Hội chí tình,

Hăng say phục vụ, hy sinh sẵn sàng.

       Giữa thời cấm đạo phũ phàng,

Trước cơn thử thách càng tăng nhiệt tình.

                       ***

        Con cò bay lả bay la,

Bay qua Lương Đống, bay về Thần Khê.

        Báo đi tin dữ não nề,

Rằng Cha bị bắt giải về Thần Khê.(4)

        Đem Tin Mừng giảng lời thề,

Dẫu khi bị bắt chẳng nề truyền rao.

        Thăng Long chúa Trịnh mời vào,

Hai cha Công giáo tài cao ở đời !

         Con cò bay lả bay la,

Bay qua phủ chúa, bay vào kinh đô.

         Hội đồng tứ giáo bấy giờ,

Phật, Công giáo, Lão, Khổng Nho cùng ngồi.

         Tấm lòng thẳng thắn chẳng rời,

Phật lòng Mẫu hậu nên thôi chẳng bàn.

                          ***

          Con cò bay lả bay la,

Cha Tây án tử, Cha ta tha về.

           Cha Liêm khiếu nại mọi bề,

Cùng tha, cùng tội mới lề luật công.

            Hai Cha cùng tưới máu hồng,

Đức Tin hạt giống đầy đồng Việt Nam.

            Con cò bay lả bay la,

Lan truyền máu Thánh hương hoa tuyệt vời.

            Triều thiên ngũ sắc mây trời,

Dâng hương hoa ngát rừng đồi trầm thơm

            Suối đèo với nguyện lời thầm,

Trường Sơn đá dựng còn âm vang lời.

            Tung hô vinh thắng  ! Đất, Trời,

Chúng nhân của Chúa tuyệt vời công lao.

            Biển Nam Hải sóng lao xao,

Vượt biển vội vã sóng vào Manila.

            Hoà âm viết tử hùng ca,

Dựng xây điêu khắc nét ngà Thánh Nhân.(6)

            Xông hương nước Việt muôn lần !

Thơm lây nghĩa dũng một phần ông cha.

            Máu đào tử đạo nở hoa,

Vượt trùng dương đến dặm xa nước người !

                          LÊ  NGỌC  HỒ

                                                                                                                                              .
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